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ĂY BAN NHÂN DÂN 
TâNH BÌNH ĐäNH 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND    Bình Định, ngày       tháng      năm 2024 

ơ 

QUY¾T ĐäNH 
Về viác phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mua các loại vaccine phục vụ công tác tiêm phòng, phòng chống  

dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2024 
 

CHĂ TäCH ĂY BAN NHÂN DÂN TâNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông  tư  số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND 

tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; Quyết định số 

35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 

20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Văn bản số 114/UBND-KT ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về 

việc chủ trương về cơ chế hỗ trợ vaccine và tiền công tiêm phòng vaccine phòng 

bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh từ năm 2024 trở đi; 
Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Bình Định;  
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Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 597/SNN-

KHTH ngày 04/3/2024 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 718/STC-

TCHCSN ngày 08/3/2024. 

QUY¾T ĐäNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua các loại 
vaccine phục vụ công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa 

bàn tỉnh năm 2024, với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Dự toán và nguồn kinh phí: 

a) Dự toán kinh phí thực hiện mua các loại vaccine (Lở mồm long móng 

trâu, bò - Type O; Cúm gia cầm; Tụ huyết trùng; Viêm da nổi cục trâu bò) phục 

vụ công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình 

Định năm 2024, với số tiền là: 18.596.596.200 đồng (Mười tám tỷ, năm trăm 
chín mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm đồng), trong đó: 

- Kinh phí mua vaccine (537.180 liều vaccine lở mồm long móng trâu, bò 

– Type O; 2.500.000 liều vaccine cúm gia cầm; 37.850 liều vaccine Tụ huyết 

trùng trâu, bò; 170.000 liều vaccine Viêm da nổi cục trâu, bò) là: 

18.473.683.200 đồng; 

- Chi phí thẩm định giá: 59.500.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn lập E- Hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá E- Hồ sơ dự thầu 

qua mạng là: 42.300.000 đồng; 

- Chi phí thuê thẩm định E- Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu là: 20.783.000 đồng; 

- Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu là: 330.000 đồng. 

b) Nguồn kinh phí thực hiện:  

- Từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh (đã giao dự toán cho Sở Nông nghiệp 

và PTNT trong năm 2024 tại Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 10/12/2023), 

với số tiền là: 11.705.202.600 đồng; 

- Từ nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã, thành phố, với số tiền là: 

6.891.393.600 đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm theo Văn bản số 597/SNN-KHTH ngày 

04/3/2024  của Sở Nông nghiệp và PTNT). 

2. K¿ hoạch lựa chọn nhà thầu mua các loại vaccine phāc vā công tác 
tiêm phòng, phòng chống dåch bánh đßng vật trên đåa bàn tãnh năm 2024 
với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
liên quan thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 

theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;    

- Lưu: VT, K10. 

 

KT. CHĂ TäCH 
PHÓ CHĂ TäCH 

 
 

 
 

 
Nguyßn Tuấn Thanh 
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PHĀ LĀC: 
K¿ hoạch lựa chọn nhà thầu mua các loại vaccine phāc vā công tác tiêm phòng, 

 phòng chống dåch bánh đßng vật trên đåa bàn tãnh năm 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /    /2024 của UBND tỉnh) 

TT 
Tên chă 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 
thầu    000 

đồng  

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 

nhà thầu 

Loại 
hÿp 
đồng 

Thời  
gian  

thực hián 
gói  
thầu                           

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
đßng 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu  

 Tóm tắt 
công viác 
chính căa 
gói thầu  

1 

Chi cục 
Chăn nuôi 
và Thú y 

Gói thầu số 01: 

Tư vấn lập E-

HSMT, đánh 
giá HSDT cho 

gói thầu số 02 

Tư vấn lập 

E-HSMT, 

đánh giá 
HSDT 

42.300 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ 
định 

thầu 

  10 ngày 
Tháng 3 

năm 2024 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

20 

ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp 

đồng 

 hông 
áp 
dụng 

 hông 
áp 
dụng 

2 

Gói thầu số 02: 

Mua vaccine 

LMLM, Cúm 

gia cầm, Tụ 

huyết trùng, 

Viêm da nổi 

cục trâu bò 

phục vụ công 

tác tiêm 

phòng, phòng 

chống dịch 

bệnh gia súc, 

gia cầm trên 

địa bàn tỉnh 

năm 2024 

Mua 

vaccine 

phục vụ 

công tác 

tiêm 

phòng, 

phòng 

chống dịch 

bệnh gia 

súc, gia 

cầm trên 

địa bàn 

tỉnh năm 
2024 

18.473.683,2 

Ngân 

sách 

tỉnh; 

ngân 

sách 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

qua 

mạng 

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

40 ngày 

Tháng 3 

năm 
2024 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

07 

ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp 

đồng 

 hông 
áp 
dụng 

 hông 
áp 
dụng 
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TT 
Tên chă 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 
thầu    000 

đồng  

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 

nhà thầu 

Loại 
hÿp 
đồng 

Thời  
gian  

thực hián 
gói  
thầu                           

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
đßng 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu  

 Tóm tắt 
công viác 
chính căa 
gói thầu  

3 

Gói thầu số 03: 

Tư vấn thẩm 

định E-HSMT, 

thẩm định kết 
quả lựa chọn 

nhà thầu cho 

gói thầu số 02 

Thẩm định 

E-HSMT, 

thẩm định 

kết quả 
lựa chọn 

nhà thầu 

20.783 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ 
định 

thầu 

  10 ngày 

Tháng 3 

năm 
2024 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

20 

ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp 

đồng 

 hông 
áp 
dụng 

 hông 
áp 
dụng 

Tổng giá gói thầu  18.536.766,2 
 

 

 

 


